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- - - ( ( (  - - -
[image: image3.png]



HỒ SƠ BÀI GIẢNG
· Giáo án.
· Bài giảng.

· Phiếu hướng dẫn học tập.

· Phiếu giao bài tập cá nhân.

Giáo viên thực hiện:   Lâm Thị Phương Thùy
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ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
GIÁO ÁN LÝ THUYẾT
Môn học: MAY TRANG PHỤC 1
Lớp: 18 C2-CNM1

Họ và tên giáo viên: LÂM THỊ PHƯƠNG THÙY

Tên bài giảng: THIẾT KẾ VÁY CĂN BẢN
Tp Hồ Chí Minh, tháng 6 năm 2019

         Ủy Ban Nhân Dân Tp.HCM
              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG Tp.HCM
              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               ------------------
               ------------------

                                       GIÁO ÁN LÝ THUYẾT

Giáo án số : ......9....... 
Số tiết dạy: .......1..... 
Tổng số tiết đã giảng: .....0......
Thực hiện ngày : ....... tháng ....06..... năm ...2019…

· Tên bài học: THIẾT KẾ VÁY CĂN BẢN
· Mục tiêu: 

· Về kiến thức

Sinh viên có khả năng:

- Trình bày được trình tự các bước thiết kế chi tiết sản phẩm.

- Trình bày được cách thức chừa đường may cho chi tiết sản phẩm.

· Về kỹ năng

Sinh viên vẽ chính xác các đường cong, đường thẳng của chi tiết sản phẩm theo đúng kỹ thuật, đúng trình tự.

· Về thái độ

Sinh viên tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.

I. ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian …1… phút
Điểm danh và ghi danh sách sinh viên vắng (nếu có) 

	Stt 


	Họ và tên sinh viên vắng

	
	Có phép
	Không phép

	1
	
	

	2
	
	


· Nội dung nhắc nhở: 

· Đi học đúng giờ.

· Tác phong nghiêm túc.

· Trang bị đầy đủ dụng cụ học tập.

· Thông báo những thông tin có liên quan đến người học.

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian …5… phút 

Dự kiến số học sinh kiểm tra:

	Họ và tên học sinh
	
	

	Điểm
	
	


· Phương pháp kiểm tra: Đàm thoại, tái hiện.

· Câu hỏi kiểm tra:

· Câu 1: Khi thiết kế áo blouse ta cần thiết kế những chi tiết nào?
· Câu 2: Có mấy loại khổ vải thông dụng? Tương ứng với từng loại khổ vải, em hãy trình bày cách tính vải nhằm tiết kiệm nguyên phụ liệu khi thiết kế áo blouse?

III. GIẢNG BÀI MỚI:

· Đồ dùng dạy học: 
· Mẫu vật thật.

· Máy vi tính.

· Máy projecter.

· Bảng mica.

· Bút long.

· Phiếu học tập.

· Tài liệu phát tay cho sinh viên.

· Nội dung, phương pháp:

	TT
	Nội Dung Giảng Dạy
	Thời gian

(phút)
	Phương Pháp Thực Hiện

	
	
	
	Hoạt Động Của Học Sinh
	Hoạt Động Của Giáo Viên
	Phương Tiện

	
	A. Giới thiệu:
	2 phút
	· Lắng nghe.

· Trả lời câu hỏi.
	· Dẫn dắt vào bài mới bằng hình thức nói.

· Đặt câu hỏi.
	· Máy projecter.

· Máy vi tính.

	B. Cách thức tiến hành:

	1
	I. Cách đo:

· Dài váy:

· Vòng eo:

· Vòng mông:


	3 phút
	· Lắng nghe.
· Thảo luận nhóm.

· Làm bài trên phiếu hướng dẫn học tập.

· Ghi chép vào vở.
	· Phát phiếu hướng dẫn học tập cho học sinh.

· Vấn đáp.

· Nhận xét kết quả thảo luận.
· Trình chiếu cách đo.
	· Máy projecter.

· Máy vi tính.

· Bảng mica.

· Bút long.

· Phiếu hướng dẫn học tập.

	2
	II. Ni mẫu:

· Dài váy: 45 cm.

· Vòng eo: 64 cm.

· Vòng mông: 88 cm.
	1 phút
	· Quan sát.

· Lắng nghe.

· Ghi chép vào vở.
	· Trình chiếu ni mẫu.

· Ghi ni mẫu lên bảng.
	· Máy projecter.

· Máy vi tính.

· Bảng mica.

· Bút long.

	3
	III. Cách tính vải:

· Khổ vải 0,9 m:

Cần 2 dài váy + 10 cm.

· Khổ vải 1,2 m:

Cần 1 dài váy + 20 cm.

· Khổ vải 1,6 m:

Cần 1 dài váy + 10 cm.
	2 phút
	· Quan sát.

· Lắng nghe.

· Làm bài trên phiếu hướng dẫn học tập.

· Lên bảng thực hiện phép tính.

· Ghi chép vào vở.
	· Trình bày công thức tính vải.

· Tương ứng với từng loại khổ vải gọi học sinh lên áp dụng công thức tính.

· Nhận xét kết quả thực hiện.
	· Máy projecter.

· Máy vi tính.

· Bảng mica.

· Bút long.

· Phiếu hướng dẫn học tập.

	4
	IV. Cách vẽ và cách cắt:

1. Thân sau:

a. Cách xếp vải:

Xếp hai biên trùng nhau ( từ biên vải đo vào 3 cm làm nẹp ( đường biên quay về phía người cắt, vẽ lưng phía tay phải, vẽ lai phía tay trái.

b. Cách vẽ:

· AB: Dài váy = Số đo.

· AC: Ngang eo = ¼ Eo + 2cm.

· AM:Hạ mông = 2/10 M + 1(2cm

· MD: Ngang mông = ¼ M + 1 cm.

· Vẽ Plis:

· O là trung điểm AC.

· Từ O lấy ra mỗi bên 1 cm.

· OO1 = 12 ( 14 cm.
· BL: Ngang lai = Ngang mông.

· Giảm lai = 1 cm.

      2.Thân trước:

a. Cách xếp vải:

Từ biên vải đo vào 

¼ M + 1.5 cm đường may ( xếp đôi vải ( sóng vải xếp đôi quay về phía người cắt, vẽ lưng phía tay phải, vẽ lai phía tay trái ( đặt thân sau lên lấy chiều dài váy, ngang lưng, ngang mông, ngang lai.

b. Cách vẽ:

· AA1: Giảm TT = 0.7 cm.

· AC : Ngang eo = ¼ eo + 2 cm.

· AM: Hạ mông = 2/10 M + 1(2.

· MD
: Ngang mông = ¼ M.

· Vẽ Plis:

· O là trung điểm AC.

· Từ O lấy ra mỗi bên 1 cm.

· OI = 12 ( 14 cm.
· BL: Ngang lai = Ngang mông.

· Giảm lai = 1 cm.

        3. Cách cắt:

· Lưng chừa đường may 1 cm.

· Đường sườn chừa đường may 1,5 cm.

· Lai chừa đường may 2( 2.5 cm.
	10 phút

10 phút

5 phút


	· Làm bài trên phiếu hướng dẫn học tập.

· Lắng nghe.

· Ghi chép vào vở.

· Quan sát hình vẽ thiết kế.

· Vẽ hình thiết kế vào vở theo sự hướng dẫn của giáo viên.

· Chú ý lắng nghe và ghi chép vào vở.

· Trao đổi với giáo viên những vấn đề chưa rỏ trong phương pháp thiết kế.

· Làm bài trên phiếu hướng dẫn học tập.

· Lắng nghe.

· Ghi chép vào vở.

· Quan sát hình vẽ thiết kế.

· Vẽ hình thiết kế vào vở theo sự hướng dẫn của giáo viên.

· Chú ý lắng nghe và ghi chép vào vở.

· Trao đổi với giáo viên những vấn đề chưa rỏ trong phương pháp thiết kế.
· Chú ý quan sát, lắng nghe và gi chép vào vở.
	· Trình bày công thức thiết kế.

· Hướng dẫn các bước thực hiện theo qui trình  thiết kế.

· Nêu những vấn đề cần lưu ý trong quá trình thiết kế.

· Nêu vấn đề mà học sinh đưa ra cho cả lớp cùng thảo luận.

· Ghi nhận, phân tích và tổng hợp các ý kiến ( đưa ra kết luận chung.
· Trình bày công thức thiết kế.

· Hướng dẫn các bước thực hiện theo qui trình  thiết kế.

· Nêu những vấn đề cần lưu ý trong quá trình thiết kế.

· Nêu vấn đề mà học sinh đưa ra cho cả lớp cùng thảo luận.

· Ghi nhận, phân tích và tổng hợp các ý kiến ( đưa ra kết luận chung.

· Trình diễn và hướng dẫn các bước thực hiện chừa đường may.


	· Máy projecter.

· Máy vi tính.

· Bảng mica.

· Bút long.

· Phiếu hướng dẫn học tập.

· Máy projecter.

· Máy vi tính.

· Bảng mica.

· Bút long.

· Phiếu hướng dẫn học tập.

· Máy projecter.

· Máy vi tính.



	5
	V. Quy trình may:

· May plis.

· May dây kéo.

· May sườn.

· May lưng.

· Lên lai.
	2 phút
	· Quan sát.

· Lắng nghe.

· Ghi chép vào vở.
	· Trình chiếu ni mẫu.

· Ghi ni mẫu lên bảng.
	· Máy projecter.

· Máy vi tính.

· Bảng mica.

· Phấn viết.


IV.TỔNG KẾT BÀI: Thời gian …2… phút 
· Lưu ý cách tính vải nhằm tiết kiệm nguyên phụ liệu.
· Lưu ý điểm khác biệt giữa thân trước và thân sau tại vị trí ngang eo.
V.CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian …2… phút 
· Bài tập 1: Thiết kế thân trước và thân sau váy căn bản với tỉ lệ 1:1 trên giấy roky, khổ Ao, với ni mẫu sau:

· Dài váy
: 45 cm.

· Vòng eo
: 64 cm.

· Vòng mông
: 88 cm.

· Bài tập 2: Sưu tầm một số hình mẫu váy.

VI.TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ:

· Chất lượng: 


· Nội dung: 


· Phương pháp: 

· Thời gian thực hiện: 

Ngày …… tháng …6… năm 2019
                  Ngày …… tháng …6….năm 2019
   TRƯỞNG KHOA                                                             GIÁO VIÊN
    Trương Việt Khánh Trang                                                Lâm Thị Phương Thùy
PHIẾU GIAO BÀI TẬP CÁ NHÂN

· (  (
· Đối tượng : sinh viên lớp 18C2-CNM1.

· Người giao : Lâm Thị Phương Thùy.

· Ngày giao : 14/06/2019
· Đề tài : 

· Thiết kế thân trước và thân sau váy căn bản với tỉ lệ 1:1 trên giấy roky, khổ Ao, với ni mẫu sau:

· Dài váy
: 45 cm.

· Vòng eo
: 64 cm.

· Vòng mông
: 88 cm.
· Sưu tầm một số hình mẫu váy.

· Yêu cầu : Sinh viên thiết kế thân trước và thân sau váy căn bản.
	Khóa học
	 Thiết kế trang phục 1.

	Công việc
	Thiết kế.

	Cung cấp

Làm gì

Chất lượng
	 Phiếu giao bài tập cá nhân.

	
	· Tiến hành thiết kế thân trước và thân sau váy căn bản .

· Sưu tầm một số hình mẫu váy.

	
	· Thiết kế theo đúng công thức đã học.

· Hình thiết kế sạch, đẹp, rõ nét.

· Hình ảnh sưu tầm đa dạng.


· Đề nghị :

· Tham khảo tài liệu liên quan đến môn học.

· Trao đổi với các bạn trong lớp để hoàn chỉnh nội dung.

· Trao đổi với cán bộ giảng dạy để góp ý về kế hoạch thực hiện.
· Nộp bài đúng thời hạn qui định.
PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
· (  (
TRÌNH TỰ CÁC BƯỚC THỰC HIỆN:
    1 ) NI MẪU: 
· Dài váy
: 
45   cm.

· Vòng eo
: 
64   cm.

· Vòng mông
: 
88   cm.

     2 ) PHƯƠNG PHÁP TÍNH VẢI:

· Khổ vải 0,9 m  ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

· Khổ vải 1,2 m  ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

· Khổ vải 1,6 m  ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

3 ) CÁCH XẾP VẢI:

· Thân Sau:

· Xếp hai biên vải: …………………………………….....................................

· Từ biên vải đo vào: …………………………, làm ……………………........

· Đường biên vải: …………………………………………………...người cắt

· Vẽ lưng: ……………………………………………………………………..

· Vẽ lai: ………………………………………………………………………..

· Thân Trước:

· Từ biên vải đo vào: ………………………………………………………….

· Vải xếp: ……………………………………………………………………...

· Sóng vải: …………………………………………………………………….

· Vẽ lưng: ……………………………………………………………………..

· Vẽ lai: ………………………………………………………………………..

BÀI 9: THIẾT KẾ VÁY CĂN BẢN
· Mục tiêu: 

· Về kiến thức

Sinh viên có khả năng:

- Trình bày được trình tự các bước thiết kế chi tiết sản phẩm.

- Trình bày được cách thức chừa đường may cho chi tiết sản phẩm.

· Về kỹ năng

Sinh viên vẽ chính xác các đường cong, đường thẳng của chi tiết sản phẩm theo đúng kỹ thuật, đúng trình tự.

· Về thái độ

Sinh viên tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.

I. CÁCH ĐO : 

· Dài váy 
: Từ eo đến giữa đùi hay ngang gối , qua gối (tùy ý).
· Vòng eo 
: Vòng xung quanh eo nơi nhỏ nhất.
· Vòng mông 
: Vòng xung quanh mông nơi to nhất.
II. NI MẪU : 

	· Dài váy 
: 45 cm.
· Vòng eo 
: 64 cm.
· Vòng mông    : 88 cm.



III. 
CÁCH TÍNH VẢI : 

· Khổ 0.9m : cần 2 dài váy + 10 cm.
· Khổ 1.2m : cần 1 dài váy + 20 cm.
· Khổ 1.6m : cần 1 dài váy + 10 cm.
IV. 
CÁCH VẼ VÀ CÁCH CẮT : 

1. THÂN SAU : Xếp hai biên trùng nhau ( từ biên vải đo vào 3 cm làm nẹp ( đường biên quay về phía người cắt, vẽ lưng phía tay phải, vẽ lai phía tay trái.
	AB 
: Dài váy 
= số đo.
AC 
: Ngang eo 
= ¼ eo + 2 cm.
AM
: Hạ mông 
= 2/10 M + 1(2.
MD
: Ngang mông = ¼ M + 1 cm.
	Vẽ plis 
: O là trung điểm AC

Từ O lấy ra mỗi bên 1 cm.
OO1 
= 12 ( 14 cm.
BL 
: Ngang lai = Ngang mông.
Giảm lai = 1 cm.


2. THÂN TRƯỚC : Từ biên vải đo vào  ¼ M + 1.5 cm đường may ( xếp đôi vải ( sóng vải xếp đôi quay về phía người cắt, vẽ lưng phía tay phải, vẽ lai phía tay trái ( đặt thân sau lên lấy chiều dài váy, ngang lưng, ngang mông, ngang lai.

	AA1 
: Giảm TT 
= 0.7 cm.
AC 
: Ngang eo 
= ¼ eo + 2 cm.
AM
: Hạ mông 
= 2/10 M + 1(2.
MD
: Ngang mông = ¼ M. 
	Vẽ plis 
: O là trung điểm AC.
Từ O lấy ra mỗi bên 1 cm.
OI 
= 12 ( 14 cm.
BL 
: Ngang lai = Ngang mông.
      Giảm lai = 1 cm.
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3. CÁCH CẮT:

· Lưng chừa đường may 1 cm.

· Đường sườn chừa đường may 1,5 cm.

· Lai chừa đường may 2( 2.5 cm.

V. QUY TRÌNH MAY : 

	1. May plis 

2. May dây kéo

3. May sườn
	4. May lưng

5. Lên lai 





Năm học 2018 - 2019
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